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BÁO CÁO KẾT QUẢ UỐNG VITAMIN A
ĐỢT.......NĂM.....
Tỉnh: .................................Huyện:.......................................Xã:............................
	STT
	NỘI DUNG BÁO CÁO
	TUYẾN HUYỆN

	1
	Tổng số huyện
	
	TUYẾN XÃ

	2
	Tổng số xã
	
	

	3
	Dân số
	
	

	4
	Tỷ lệ sinh
	
	

	5
	Tổng số trẻ từ  0-5 tháng 
	
	

	6
	Tổng số trẻ 6-11 tháng 
	
	

	7
	Tổng số trẻ từ 12 -36 tháng 
	
	

	8
	Tổng số trẻ từ 37-60 tháng 
	
	

	9
	Tổng số bà mẹ sinh con trong  vòng 6 tháng qua
	
	

	10
	Số trẻ 6-36 tháng được uống Vit.A
	
	

	11
	Số trẻ 37-60 tháng được uống Vit.A
	
	

	12
	Số bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng được uống Vit.A  trong 6 tháng qua
	
	

	13
	Số trẻ ốm được uống Vit.A (trẻ <5 tuổi tiêu chảy, viêm đường hô hấp...)
	
	

	14
	Số trẻ bị Sởi được uống vitamin A
	
	

	15
	Số trẻ uống Vitamin A khác
	
	

	16
	Số viên vitamin A tồn từ trước
	
	

	17
	Số viên  vitamin A nhận đợt này.
	
	

	18
	Số viên vitamin A đã dùng
	
	

	19
	Số viên vitamin A hiện còn
	
	

	20
	Dự trù vitamin A đợt tới
	
	


Nhận xét đánh giá chung: 


                                                                                       Ngày .........tháng..........năm............
                 Lãnh đạo đơn vị                                                      Người làm báo cáo
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý
Đối tượng uống vitamin A dự phòng (Loại 200.000 đơn vị)

1. Uống theo đợt chiến dịch, mỗi năm hai đợt:

- Trẻ từ 6 đến 12 tháng: Nửa viên

- Trẻ từ 13 đến 36 tháng: 1 viên
2. Cấp thường xuyên không theo đợt chiến dịch và chỉ cấp một lần:

- Trẻ dưới 6 tháng mà không được bú mẹ: 50.000 đơn vị

- Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc các bệnh có nguy cơ thiếu vitamin A (Tiêu chảy kéo dài, Viêm đường hô hấp cấp, Suy dinh dưỡng nặng): từ 6 đến 12 tháng uống nửa viên, từ 13 tháng trở lên uống 1 viên. Chú ý: Đối với trẻ bị các bệnh trên đã được uống vitamin A trong đợt chiến dịch trong vòng 2 tháng thì không cần bổ sung tiếp vitamin A.
3. Đối với các trẻ bị Sởi:

Thực hiện theo Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế về việc “Chẩn đoán và điều trị bệnh Sởi” như sau:

Liều dùng:

+ Trẻ dưới 6 tháng tuổi: Uống 50.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên tiếp.

+ Trẻ 6-12 tháng tuổi: Uống 100.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên tiếp.

+ Trẻ trên 12 tháng tuổi và người lớn: Uống 200.000 đơn vị/ngày x 2 ngày liên tiếp.

+ Trường hợp có biểu hiện thiếu vitamin A kèm theo: Lập lại liều trên sau 4-6 tuần.


Đối với những trẻ đã được uống vitamin A liều cao khi điều trị Sởi trong vòng 4 tuần qua (tính đến ngày tổ chức cho uống vitamin A tại địa phương) thì không cần cho uống vitamin A đợt này mà cần tiếp tục theo dõi 4-6 tuần kể từ ngày uống vitamin A điều trị bệnh Sởi. Nếu trẻ có biểu hiện lâm sàng thiếu vitamin A thì cho uống 1 liều vitamin A bổ sung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

